
Số TT Tên hộ kinh doanh
Mã số hộ kinh 

doanh
Cấp ngày Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh Thủ tục

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Chiến 030078007574 08/05/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Chiến

2 Nguyễn Thị Thuần 030165005041 12/05/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thuần

3 Vũ Thị Huyền 030194010998 18/05/2026 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Huyền

4 Nguyễn Thị Hồng 030189007026 19/05/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Hồng

5 Nguyễn Thị Mùi 030189009212 20/05/2026 Thôn Địch Tràng, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Mùi

6 Vũ Thị Dựng 030179003496 22/05/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Dựng

7 Hà Thị Huế 030183021926 22/05/2026 Thôn Yển Vũ, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Thị Huế

8 Nguyễn Văn Mạnh 030060006487 22/05/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Mạnh

9 Trần Văn Chuyền 030065010305 25/05/2026 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Trần Văn Chuyền

10 Đỗ Văn Hưng 030073003978 26/05/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đỗ Văn Hưng

11 Hà Thị Dung 030184021958 29/05/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Thị Dung

12 Đỗ Thị Quyết 030176003066 02/06/2026 Thôn Hoàng Gia - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đỗ Thị Quyết

13 VĨNH THỦY 030181014202 05/06/2026 Thôn Yển Vũ, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thủy

DANH SÁCH

Các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 

Tháng 5/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND XÃ TUỆ TĨNH

PHÒNG KINH TẾ



14 Vũ Quang Vinh 001077044733 25/03/2026 Thôn Lôi Xá, Xã Đức Chính Chấm dứt Vũ Quang Vinh

15 Vũ Văn Kiên 030079017424 10/04/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Văn Kiên

16 Lê Văn Đức HD1 0801065129-001 09/04/2025 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Lê Văn Đức

17 Nguyễn Văn Mạnh 0800138374 26/05/2006 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Nguyễn Văn Mạnh

18 Phạm Đức Thuấn 8125170918-001 17/12/2029 Thôn Hoành Lộc - xã Cẩm Văn Chấm dứt Phạm Đức Thuấn

19 Nguyễn Thị Mai 1985 8020787830-001 03/01/2025 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Thị Mai

20 Nguyễn Ngọc Thuyên 8069203116 20/05/2022 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Ngọc Thuyên

21 Nguyễn Văn Thủy 8467228279-001 09/04/2024 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Văn Thủy

22 Nguyễn Văn Tuân 8323300051 11/06/2018 Thôn Lôi Xá, Xã Đức Chính Chấm dứt Nguyễn Văn Tuân

23 Nguyễn Hồng Hợi 0800138568 26/11/2001 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Nguyễn Hồng Hợi

24 Nguyễn Văn Chung 0800468799 01/11/2004 Thôn An Phú, xã Đức Chính Chấm dứt Nguyễn Văn Chung

25 Lê Thị Thu 8564336142-001 19/07/2022 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Lê Thị Thu

26 Hoàng Văn Nam 8659649168-001 09/05/2023 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Hoàng Văn Nam

27 Nguyễn Thị Thủy-ĐC 8003748038-001 29/05/2025 Thôn Yển Vũ - xã Đức Chính Chấm dứt Nguyễn Thị Thủy

28 Trần Thị Thanh Huyền 8753892699-001 09/09/2024 Thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính Chấm dứt Trần Thị Thanh Huyền

29 Hoàng Hữu Viện 8204972417 30/01/2013 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Hoàng Hữu Viện

30 Đỗ Văn Minh  8029243560-001   13/07/2016 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Đỗ Văn Minh

31 Vũ Văn Tuấn 8736554530-001 22/02/2022 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Vũ Văn Tuấn

32 Nguyễn Văn Nam 030082003681 30/01/2026 Thôn Phú Lộc - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Văn Nam



33 Nguyễn Thị Huyên 8687113280-001 08/01/2006 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Thị Huyên

34 Nguyễn Thị Trang 8046011224-001 14/03/2023 Thôn Văn Thai - xã Tuệ Tĩnh Hoạt động trở lại Nguyễn Thị Trang 09/06/2026


